
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phụ lục VI

DANH SÁCH ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHƯỜNG, XÃ VÀ ĐẶC KHU ĐIỀU CHỈNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1
NĂM HỌC 2025 - 2026 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SGDĐT ngày         tháng 8 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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1 Mầm non Sen Hồng Đặc khu Côn Đảo 2 2 0 0 bỏ nhu cầu 02 giáo viên mầm non

2 Mầm Non Tuổi Thơ Đặc khu Côn Đảo 4 4 4 4

3 Mầm non Hướng Dương Đặc khu Côn Đảo 0 1 1 bổ sung nhu cầu 01 giáo viên
mầm non

4 Mầm non Sơn Ca Phường Bà Rịa 1 1 1 1
5 Mầm non Phước Hiệp Phường Bà Rịa 1 1 1 1
6 Mầm non Phước Nguyên Phường Bà Rịa 1 1 1 1

7 Mầm non Hoàng Oanh Phường Bà Rịa 2 2 3 3 bổ sung nhu cầu 01 giáo viên
mầm non

8 Mầm non Long Hương Phường Long Hương 2 2 2 2
9 Mầm non Hướng Dương Phường Long Hương 1 1 1 1

10 Mầm non Vành Khuyên Phường Long Hương 1 1 1 1
11 Mầm non Nắng Mai Phường Phú Mỹ 1 1 1 1
12 Mầm non Phước Thắng Phường Phước Thắng 1 1 1 1
13 Mầm non Phường 10 Phường Phước Thắng 2 2 2 2
14 Mầm non Đại Dương Xanh Phường Rạch Dừa 2 2 2 2
15 Mầm non Hoa Phượng Phường Rạch Dừa 2 2 2 2
16 Mầm non Hoa Sen Phường Rạch Dừa 1 1 1 1
17 Mầm non Trúc Xanh Phường Rạch Dừa 2 2 2 2
18 Mầm non Rạch Dừa Phường Rạch Dừa 1 1 1 1
19 Mầm non Long Xuyên Phường Tam Long 1 1 1 1
20 Mầm non 1/6 Phường Tam Thắng 1 1 1 1
21 Mầm non Hoa Anh Đào Phường Tam Thắng 1 1 1 1
22 Mẫu giáo Phường 8 Phường Tam Thắng 1 1 1 1
23 Mầm non Sao Việt Phường Tam Thắng 1 1 1 1
24 Mầm non Tân Hải Phường Tân Hải 1 1 1 1
25 Mầm non Tân Hòa Phường Tân Hải 2 2 2 2

26 Mầm non Hắc Dịch Phường Tân Thành 1 1 2 2 bổ sung nhu cầu 01 giáo viên
mầm non

27 Mầm non Sông Xoài Phường Tân Thành 1 1 2 2 bổ sung nhu cầu 01 giáo viên
mầm non

28 Mầm non Ánh Dương Phường Vũng Tàu 2 2 2 2
29 Mầm non Nắng Hồng Phường Vũng Tàu 1 1 1 1
30 Mầm non Lê Ki Ma Phường Vũng Tàu 3 3 3 3
31 Mầm non Thùy Vân Phường Vũng Tàu 3 3 3 3
32 Mầm non Phường 3 Phường Vũng Tàu 2 2 2 2
33 Mầm non Châu Thành Phường Vũng Tàu 3 3 3 3
34 Mầm non 19/5 Phường Vũng Tàu 1 1 1 1
35 Mầm non Phường 5 Phường Vũng Tàu 2 2 2 2
36 Mầm non Sen Hồng Phường Vũng Tàu 1 1 1 1

37 Mẫu giáo Bàu Lâm Xã Bàu Lâm 3 3 4 4 bổ sung nhu cầu 01 giáo viên
mầm non

38 Mầm non Tân Lâm Xã Bàu Lâm 2 2 0 0 bỏ nhu cầu 01 giáo viên mầm non

39 Mầm non Bình Châu Xã Bình Châu 1 1 1 1
40 Mầm non Hướng Dương Xã Châu Đức 1 1 1 1
41 Mầm non Phước Thuận Xã Hồ tràm 1 1 1 1
42 Mầm non 19 tháng 5 Xã Hòa Hội 1 1 1 1
43 Mầm non Hoà Bình Xã Hòa Hội 2 2 2 2
44 Mầm non Thanh Bình Xã Hòa Hội 2 2 2 2
45 Mầm non Hoàng Oanh Xã Kim Long 1 1 1 1
46 Mầm non Sơn Ca Xã Long Hải 2 2 2 2
47 Mầm non Họa Mi Xã Long Hải 4 4 4 4
48 Mầm non Hoa Sen Xã Long Hải 2 2 2 2
49 Mầm non Hoàng Yến Xã Long Hải 2 2 2 2
50 Mầm non Hoàng Lan Xã Long Hải 4 4 4 4
51 Mầm non Hoa Phượng Xã Long Hải 1 1 1 1

52 Mầm non Tuổi Thơ Xã Long Sơn 2 2 0 0 giảm nhu cầu 02 giáo viên mầm
non

53 Mầm non Hướng Dương Xã Long Sơn 3 3 3 3

54 Mầm non Hoa Mai Xã Ngãi Giao 3 3 1 1 giảm nhu cầu 02 giáo viên mầm
non

55 Mầm non Hoa Sữa Xã Ngãi Giao 2 2 3 3 bổ sung nhu cầu 01 giáo viên
mầm non

56 MẦm non Ánh Dương Xã Ngãi Giao 0 0 1 1 bổ sung nhu cầu 01 giáo viên
mầm non

57 Mầm non Trúc Xanh Xã Nghĩa Thành 5 5 3 3 giảm nhu cầu 02 giáo viên mầm
non

58 Mầm non Vành Khuyên Xã Xuân Sơn 1 1 1 1
59 Mầm non Hoa Sen Xã Xuân Sơn 1 1 1 1
60 Tiểu học Cao Văn Ngọc Đặc khu Côn Đảo 7 1 1 1 0 10 7 1 1 1 0 10
61 Tiểu học Điện Biên Phường Bà Rịa 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
62 Tiểu học Lê Thành Duy Phường Bà Rịa 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2

63 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Phường Bà Rịa 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 bỏ nhu cầu 01 tin học và công
nghệ (tin học)
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64 Tiểu học Nguyễn Thanh Đằng Phường Bà Rịa 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
65 Tiểu học Trường Sơn Phường Bà Rịa 2 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 3
66 Tiểu học Long Hương Phường Long Hương 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
67 Tiểu học Trần Văn Quan Phường Long Hương 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
68 Tiểu học Phan Bội Châu Phường Long Hương 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
69 Tiểu học Kim Dinh Phường Long Hương 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
70 Tiểu học Quang Trung Phường Phú Mỹ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
71 Tiểu học Lê Lợi Phường Phú Mỹ 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
72 Tiểu học Phú Mỹ Phường Phú Mỹ 2 0 0 1 1 0 0 4 2 0 0 1 1 0 0 4
73 Tiểu học Mỹ Xuân Phường Phú Mỹ 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5
74 Tiểu học Nguyễn Huệ Phường Phú Mỹ 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
75 Tiểu học Phước Thắng Phường Phước Thắng 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
76 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Phước Thắng 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2
77 Tiểu học Võ Nguyên Giáp Phường Phước Thắng 0 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 3
78 Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh Phường Rạch Dừa 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
79 Tiểu học Lưu Chí Hiếu Phường Rạch Dừa 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
80 Tiểu học Kim Đồng Phường Rạch Dừa 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2
81 Tiểu học Hòa Long Phường Tam Long 1 1 1 1
82 Tiểu học Nguyễn Minh Khanh Phường Tam Long 2 2 2 2
83 Tiểu học Trần Văn Thượng Phường Tam Long 2 1 1 4 2 1 1 4
84 Tiểu học Lê Lợi Phường Tam Long 3 3 3 3
85 Tiểu học Lê Lợi Phường Tam Thắng 1 1 1 1
86 Tiểu học  Lý Tự Trọng Phường Tam Thắng 1 1 1 1
87 Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Phường Tam Thắng 2 1 3 2 1 3
88 Tiểu học Quang Trung Phường Tam Thắng 1 1 1 1
89 Tiểu học Trương Công Định Phường Tam Thắng 1 1 1 1
90 Tiểu học Văn Lang Phường Tân Hải 3 1 4 3 1 4

91 Tiểu học Chu Hải Phường Tân Hải 7 1 8 3 3
giảm nhu cầu 04 tiểu học dạy
nhiều môn; bỏ nhu cầu 01 giáo
dục thể chất

92 Tiểu học Trần Quốc Toản Phường Tân Hải 3 1 1 1 6 3 1 1 1 6

93 Tiểu học Trưng Vương Phường Tân Hải 2 1 1 4 3 3
bỏ nhu cầu 01 mỹ thuật, 01 giáo
dục thể chất; bổ sung nhu cầu 01
tiểu học dạy nhiều môn

94 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Phường Tân Phước 4 0 0 1 1 0 0 6 3 0 0 0 0 3
giảm nhu cầu 01 tiểu học dạy
nhiều môn; bỏ nhu cầu 01 mỹ
thuật, 01 giáo dục thể chất

95 Tiểu học Lý Thường Kiệt Phường Tân Phước 4 0 0 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5
bỏ nhu cầu 01 mỹ thuật; bổ sung
nhu cầu 01 tiểu học dạy nhiều
môn

96 Tiểu học Nguyễn Thị Định Phường Tân Phước 4 0 0 0 1 1 0 6 4 0 0 0 1 0 5 bỏ nhu cầu 01 giáo dục thể chất

97 Tiểu học Nguyễn Công Trứ Phường Tân Thành 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 5 bổ sung nhu cầu 03 tiểu học dạy
nhiều môn

98 Tiểu học Nguyễn Du Phường Tân Thành 5 0 0 0 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 1 5 giảm nhu cầu 01 tiểu học dạy
nhiều môn

99 Tiểu học Hắc Dịch Phường Tân Thành 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 bỏ nhu cầu 01 tiểu học dạy nhiều
môn và 01 mỹ thuật

100 Tiểu học Phan Đình Phùng Phường Tân Thành 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 bỏ nhu cầu 01 tiểu học dạy nhiều
môn và 01 mỹ thuật

101 Tiểu học Hạ Long Phường Vũng Tàu 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
102 Tiểu học Bàu Sen Phường Vũng Tàu 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
103 Tiểu học Hòa Bình Phường Vũng Tàu 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
104 Tiểu học BÀU LÂM Xã Bàu Lâm 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
105 Tiểu học THỐNG NHẤT Xã Bàu Lâm 3 0 0 1 0 1 0 5 3 0 0 0 0 1 0 4 bỏ nhu cầu 01 Mỹ thuật
106 Tiểu học Thanh Bình Xã Bình Châu 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2
107 Tiểu học Bình Châu Xã Bình Châu 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5
108 Tiểu học Chu Văn An Xã Bình Giã 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
109 Tiểu học Lê Quý Đôn Xã Châu Đức 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
110 Tiểu học Phan Chu Trinh Xã Châu Đức 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2
111 Tiểu học Trần Quang Diệu Xã Châu Đức 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 3
112 Tiểu học Tóc Tiên Xã Châu Pha 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2

113 Tiểu học Châu Pha A Xã Châu Pha 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
bỏ nhu cầu 01 giáo dục thể chất;
bổ sung nhu cầu 02 tiểu học dạy
nhiều môn

114 Tiểu học Châu Pha B Xã Châu Pha 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3
bỏ nhu cầu 01 giáo dục thể chất;
bổ sung nhu cầu 02 tiểu học dạy
nhiều môn

115 Tiểu học Láng Dài 1 Xã Đất Đỏ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
116 Tiểu học Long Tân Xã Đất Đỏ 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
117 Tiểu học Trần Quốc Toản Xã Hồ tràm 0 1 1 0 1 1 0 4 0 1 1 0 1 1 0 4
118 Tiểu học Phước Bửu Xã Hồ tràm 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2

119 Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh Xã Hồ tràm 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3 bổ sung nhu cầu 01 tiểu học dạy
nhiều môn

120 Tiểu học Phước Tân Xã Hồ tràm 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2
121 Tiểu học Hòa Hiệp Xã Hòa Hiệp 1 1 2 1 1 2
122 Tiểu học Kim Đồng Xã Hòa Hội 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
123 Tiểu học Nguyễn Trường Tộ Xã Hòa Hội 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 3
124 Tiểu học Hòa Bình Xã Hòa Hội 1 1 1 3 1 1 1 3
125 Tiểu học Lương Thế Vinh Xã Hòa Hội 3 0 0 1 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 4
126 Tiểu học Kim Long Xã Kim Long 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
127 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Xã Kim Long 2 0 0 0 1 0 1 4 2 0 0 0 1 0 1 4
128 Tiểu học Long Điền Xã Long Điền 1 1 1 1
129 Tiểu học Long Liên Xã Long Điền 1 1 1 1
130 Tiểu học Cao Văn Ngọc Xã Long Điền 1 1 1 1
131 Tiểu học Đặng Văn Dực Xã Long Điền 1 1 1 1
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132 Tiểu học Phạm Ngũ Lão Xã Long Hải 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
133 Tiểu học Chu Văn An Xã Long Hải 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2
134 Tiểu học Lương Thế Vinh Xã Long Hải 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 3
135 Tiểu học Trần Quốc Toản Xã Long Hải 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
136 Tiểu học Kim Đồng Xã Long Hải 2 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 3
137 Tiểu học Hoàng  Văn Thụ Xã Long Hải 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
138 Tiểu học Phước Tỉnh Xã Long Hải 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2
139 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Xã Long Hải 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 3
140 Tiểu học Lý Tự Trọng Xã Long Hải 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
141 Tiểu học Phước Hưng Xã Long Hải 2 1 1 4 2 1 1 4
142 Tiểu học Lê Lợi Xã Long Hải 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 3
143 Tiểu học Long Sơn 2 Xã Long Sơn 4 0 1 1 0 0 0 6 4 0 1 1 0 0 0 6
144 Tiểu học Suối Nghệ Xã Ngãi Giao 6 1 1 0 1 0 0 9 6 1 1 0 1 0 0 9
145 Tiểu học Ngãi Giao Xã Ngãi Giao 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
146 Tiểu học Bình Ba Xã Ngãi Giao 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 1 1 0 0 0 4
147 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Xã Ngãi Giao 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
148 Tiểu học Nghĩa Thành Xã Nghĩa Thành 3 1 1 5 3 1 1 5
149 Tiểu học Sông Cầu Xã Nghĩa Thành 1 1 1 3 1 1 2 bỏ nhu cầu 01 âm nhạc

150 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Xã Nghĩa Thành 4 1 5 2 2
bỏ nhu cầu 01 mỹ thuật; giảm
nhu cầu 02 tiểu học dạy nhiều
môn

151 Tiểu học Phước Hội Xã Phước Hải 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
152 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Xuân Sơn 4 0 0 1 0 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 5
153 Tiểu học Kim Đồng Xã Xuân Sơn 3 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 4
154 Tiểu học Xuyên Mộc Xã Xuyên Mộc 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
155 Tiểu học Bông Trang Xã Xuyên Mộc 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
156 Tiểu học Bưng Riềng Xã Xuyên Mộc 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2

157 THCS Lê Hồng Phong Đặc khu Côn Đảo 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 15 1 1 1 1 0 0 4

bỏ nhu cầu 01 giáo viên tổng phụ
trách đội, 01 mỹ thuật, 01 giáo
dục thể chất, 01 tiếng anh, 01 tin
học, 01 toán, 01 công nghệ, 01
giáo dục công dân; giảm nhu cầu
01 ngữ văn, 01 lịch sử và địa lí,
01 khoa học tự nhiên

158 THCS Kim Đồng Phường Bà Rịa 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
159 THCS Long Toàn Phường Bà Rịa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

160 THCS Nguyễn Du Phường Bà Rịa 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
giảm nhu cầu 01 giáo dục thể
chất, 01 ngữ văn, 01 khoa học tự
nhiên

161 THCS Nguyễn Trãi Phường Long Hương 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
162 THCS Trần Đại Nghĩa Phường Long Hương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

163 THCS Tân Hưng Phường Long Hương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
bỏ nhu cầu 01 công nghệ; bổ
sung nhu cầu 01 giáo viên tổng
phụ trách dôi

164 THCS Phú Mỹ Phường Phú Mỹ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
165 THCS Võ Văn Kiệt Phường Phú Mỹ 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
166 THCS Phan Chu Trinh Phường Phú Mỹ 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 6
167 THCS Phan Bội Châu Phường Phú Mỹ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
168 THCS Phước Thắng Phường Phước Thắng 1 0 0 1 0 0 1 4 2 3 1 0 0 0 13 1 0 0 1 0 0 1 4 2 3 1 0 0 0 13
169 THCS Lương Thế Vinh Phường Phước Thắng 1 1 0 1 3 0 1 3 2 2 0 1 0 0 15 1 1 0 1 3 0 1 3 2 2 0 1 0 0 15
170 THCS Nguyễn Gia Thiều Phường Phước Thắng 1 0 0 1 1 0 1 3 2 3 0 1 0 0 13 1 0 0 1 1 0 1 3 2 3 0 1 0 0 13
171 THCS Thắng Nhất Phường Rạch Dừa 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5
172 THCS Ngô Sĩ Liên Phường Rạch Dừa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3
173 THCS Nguyễn Thái Bình Phường Rạch Dừa 0 1 1 1 1 0 3 3 1 2 1 0 0 0 14 0 1 1 1 1 0 3 3 1 2 1 0 0 0 14
174 THCS Nguyễn Trãi Phường Rạch Dừa 1 0 2 3 1 0 5 2 0 1 0 0 0 0 15 1 0 2 3 1 0 5 2 0 1 0 0 0 0 15
175 THCS Nguyễn Thanh Đằng Phường Tam Long 1 1 2 1 1 2
176 THCS Lê Quang Cường Phường Tam Long 2 2 2 2
177 THCS Nguyễn An Ninh Phường Tam Thắng 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5
178 THCS Nguyễn Văn Linh Phường Tam Thắng 1 3 1 1 6 1 3 1 1 6
179 THCS Trần Phú Phường Tam Thắng 1 1 2 4 1 1 1 2 5 bổ sung nhu cầu 01 ngữ văn
180 THCS Võ Trường Toản Phường Tam Thắng 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
181 THCS Hùng Vương Phường Tân Hải 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 14 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 14
182 THCS Lê Hồng Phong Phường Tân Hải 2 1 1 4 2 1 1 4
183 THCS Phước Hòa Phường Tân Phước 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

184 THCS Tân Phước Phường Tân Phước 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
bỏ nhu cầu 01 âm nhạc, 01 khoa
học tự nhiên; bổ sung nhu cầu 01
công nghệ

185 THCS Chu Văn An Phường Tân Thành 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
bỏ nhu cầu 01 tin học, 01 khoa
học tự nhiên; bổ sung nhu cầu 01
tiếng anh, 01 công nghệ

186 THCS Hắc Dịch Phường Tân Thành 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 9 0 1 3 0 1 1 0 0 6

bỏ nhu cầu 01 giáo viên tổng phụ
trách đội, 01 giáo dục thể chất, 01
ngữ văn, 01 toán, 01 lịch sử và
địa lí và 01 khoa học tự nhiên; bổ
sung 01 giáo dục công dân và 02
tiếng anh

187 THCS Vũng Tàu Phường Vũng Tàu 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5

188 THCS Châu Thành Phường Vũng Tàu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
bỏ nhu cầu 01 tiếng pháp, 01
tiếng đức; bổ sung nhu cầu 01
ngữ văn, 01 giáo dục thể chất

189 THCS Huỳnh Khương Ninh Phường Vũng Tàu 1 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 9 1 0 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 9 bỏ nhu cầu 01 tiếng pháp; bổ
sung nhu cầu 01 tin học

190 THCS Duy Tân Phường Vũng Tàu 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

191 THCS Võ Văn Kiệt Phường Vũng Tàu 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4 bỏ nhu cầu 01 tiếng đức; bổ sung
nhu cầu 01 ngữ văn
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192 THCS Thắng Nhì Phường Vũng Tàu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 bỏ nhu cầu 01 tiếng pháp; bổ
sung nhu cầu 01 toán

193 THCS Bình Châu Xã Bình Châu 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 bỏ nhu cầu 01 lịch sử và địa lí; bổ
sung nhu cầu 01 âm nhạc

194 TH-THCS Hà Huy Tập Xã Bình Giã 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
195 THCS Xà Bang Xã Châu Đức 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
196 THCS Nguyễn Huệ Xã Châu Đức 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
197 THCS Tóc Tiên Xã Châu Pha 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

198 THCS Trương Công Định Xã Châu Pha 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
giảm nhu cầu 01 khoa học tự
nhiên; bổ sung nhu cầu 01 lịch sử
và địa lí

199 THCS Đất Đỏ Xã Đất Đỏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
bỏ nhu cầu 01 giáo dục công dân;
bổ sung nhu cầu 01 giáo dục thể
chất

200 THCS Phước Thạnh Xã Đất Đỏ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

201 THCS Long Tân Xã Đất Đỏ 0 1 1 1 3
bổ sung nhu cầu 01 giáo viên
tổng phụ trách đội, 01 mỹ thuật,
01 lịch sử và địa lí

202 THCS Hòa Hiệp Xã Hòa Hiệp 1 2 1 3 3 1 1 12 1 2 1 3 3 1 1 12
203 THCS Hòa Hưng Xã Hòa Hội 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
204 THCS Hòa Hội Xã Hòa Hội 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
205 THCS Cao Bá Quát Xã Kim Long 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
206 TH-THCS Phan Đình Phùng Xã Kim Long 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
207 THCS Mạc Đĩnh Chi Xã Long Điền 1 1 1 1

208 THCS Văn Lương Xã Long Điền 0 2 2 bổ sung nhu cầu 02 lịch sử và địa
lí

209 THCS Nguyễn Công Trứ Xã Long Hải 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
210 THCS Nguyễn Trãi Xã Long Hải 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
211 THCS Nguyễn Thị Định Xã Long Hải 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
212 THCS Trần Nguyên Hãn Xã Long Hải 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

213 THCS Hùng Vương Xã Long Hải 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 bổ sung nhu cầu 01 giáo dục thể
chất và 01 giáo dục công dân

214 THCS Nguyễn Huệ Xã Long Hải 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 bổ sung nhu cầu 01 giáo dục thể
chất

215 THCS Bạch Đằng Xã Long Sơn 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
216 THCS Châu Đức Xã Ngãi Giao 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bỏ nhu cầu 01 Tin học
217 THCS Trần Hưng Đạo Xã Ngãi Giao 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

218 THCS Nguyễn Công Trứ Xã Ngãi Giao 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

bỏ nhu cầu 01 Giáo viên tổng phụ
trách đội, 01 âm nhạc, 01 ngữ
văn, 02 toán, 01 lịch sử và địa lí,
01 khoa học tự nhiên và 01 giáo
dục công dân

219 THCS Phan Bội Châu Xã Ngãi Giao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 bổ sung nhu cầu 01 lịch sử và địa
lí

220 THCS Quang Trung Xã Nghĩa Thành 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
221 THCS Võ Trường Toản Xã Nghĩa Thành 1 1 2 1 1 2
222 THCS Phước Hải Xã Phước Hải 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 bổ sung nhu cầu 01 âm nhạc
223 THCS Lộc An Xã Phước Hải 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 bổ sung nhu cầu 01 âm nhạc

224 THCS Châu Văn Biếc Xã Phước Hải 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 bổ sung nhu cầu 01 âm nhạc, 01
lịch sử và địa lí

225 THCS Minh Đạm Xã Phước Hải 0 1 1 bổ sung nhu cầu 01 ngữ văn
226 THCS Lý Thường Kiệt Xã Xuân Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
227 TH-THCS Nguyễn Trung Trực Xã Xuân Sơn 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
228 THCS Bông Trang Xã Xuyên Mộc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tổng 101 169 29 8 24 28 5 7 19 13 15 21 20 3 45 45 26 41 14 8 3 2 646 98 169 29 7 17 22 5 6 18 15 15 22 22 1 45 42 28 34 14 7 0 0 616
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